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       s : 11/2020/DS - ST 

Ngày 30 - 6 - 2020 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài 

s   

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

          -                  :  à Vũ Thị Cha g. 

                n dân:  

Bà Nguyễ  Thị Nga; 

Ô g Kim Niệm. 

-                 : Ô g Hồ Phúc Vĩ h, Thư ký T a     h   d   huyệ  Phú 

 i    t  h    h  ư  g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa: Ô g Trị h Đ  h Phượ g - Kiểm s t viê   

Ngày 30 th  g 6  ăm 2020  t i tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Phú  i    t  h 

   h  ư  g   t    s  th m c  g khai v     th   ý s  127/2019/TLST - DS  gày 26 

tháng 7  ăm 2019 v  việc “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”  theo Quyết đị h đưa v  

   ra   t    s  09/2020/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 6  ăm 2020 gi a c c đư  g s :  

- Nguy   đơ :  Bà Nguyễ  Thị Như Th  si h  ăm 1970; Có mặt 

Địa ch : Ấp     ã y  huyệ  Phú  i    t  h    h  ư  g  

- Bị đơ : Bà Huỳ h Thị H  si h  ăm 1959; Có mặt 

Địa ch : Ấp     ã y, huyệ  Phú  i    t  h    h  ư  g. 

          Ụ   : 

Tr  g đ   kh i kiệ   b   t  khai  biê  b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp  

tiếp cậ   c  g khai chứ g cứ và h a gi i  t i phiê  t a   guyê  đ   trình bày:  

Bà Th và bà H  à hà g  óm    g gi  g  ê  bà Th  hi u  ầ  ch  bà H vay ti    

c  thể  hư sau:  

Ngày 27/8/2018, bà Th cho bà H vay 120 000 000đ (một trăm hai mư i triệu 

đồ g)  có  àm giấy mượ  ti    bà H có ký tê  và điểm ch  tr  g giấy mượ  ti    Thời 

h   vay đế   gày 27/9/2018  ti    ãi  à 1%/th  g  hư g đế   ay bà H vẫ  chưa tr  

ti    ãi  g c ch  bà Th. 
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Ngày 10/01/2019, bà Th cho bà H vay s  ti   15 000 000đ (mười  ăm triệu 

đồ g)  có  àm giấy mượ  ti    bà H có ký tê  và điểm ch  tr  g giấy mượ  ti    Thời 

h   vay đế   gày 10/6/2019  ti    ãi  à 1%/th  g  hư g đế   ay bà H vẫ  chưa tr  

ti    ãi  g c ch  bà Th. 

Ngày 20/3/2019, bà Th cho bà H vay s  ti   14 000 000đ (mười b   triệu 

đồ g)  có  àm giấy mượ  ti    bà H có ký tê  và điểm ch  tr  g giấy mượ  ti    Thời 

h   vay đế   gày 20/4/2019  ti    ãi  à 1%/th  g  hư g đế   ay bà H vẫ  chưa tr  

ti    ãi  g c ch  bà Th. 

Ngày 20/5/2019, bà Th cho bà H vay s  ti   9 600 0000đ (chí  triệu s u trăm 

 gh   đồ g)  có  àm giấy mượ  ti    bà H có ký tê  và điểm ch  tr  g giấy mượ  ti    

Thời h   vay đế   gày 20/6/2019  ti    ãi  à 1%/th  g  hư g đế   ay bà H vẫ  chưa 

tr  ti    ãi  g c ch  bà Th. 

Do bà H kh  g tr  ti   ch  bà  ê  bà đã  àm đ   kh i kiệ  yêu cầu T a    

buộc bà H tr  ch  bà s  ti    à 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm 

 gh   đồ g)  Bà H đ   ghị bà ch  tr  góp hà g th  g  hư g bà kh  g đồ g ý và đ  

 ghị bà H ph i tr  một  ầ   T i đ   kh i kiệ  bà Th bà yêu cầu bà H tr  ti   g c   i 

cho bà  à 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g) và ti    ãi 

tí h từ  gày 21/6/2019   ãi suất  à 1%/th  g  T i phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp  tiếp 

cậ   c  g khai chứ g cứ  bà Th thay đổi một phầ  yêu cầu kh i kiệ   bà ch  yêu cầu bà 

H tr  ti   g c ch  bà  bà kh  g yêu cầu tí h  ãi. 

T i biê  b    ấy  ời khai  biê  b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp  tiếp cậ   

c  g khai chứ g cứ và h a gi i  t i phiê  t a  bị đ   bà Huỳ h Thị H trình bày: 

Bà và bà Th  à hà g  óm của  hau  ê  bà có hỏi vay ti   của bà Th  hi u  ầ   

bà không  hớ c c  ầ  vay ti   và   gày  à   vay ba   hiêu ti    bà ch   hớ bắt đầu 

vay ti   của bà Th từ  ăm 2017 ch  đế   ay. Khi vay ti    bà và bà Th có thỏa thuậ  

 ãi suất  Bà H có tr  được ti    ãi ch  bà Th một thời gia   việc tr  ti    ãi kh  g  ập 

biê  b    khô g có chứ g cứ chứ g mi h  Tuy  hiê   sau đó bà H gặp khó khă   ê  

bà kh  g tr  ti    ãi cũ g  hư ti   g c ch  bà Th. Nay bà Th kh i kiệ  bà s  ti   

158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g) th  bà thừa  hậ   ợ 

bà Th s  ti    à 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g)  

C c giấy mượ  ti   bà Th  ộp t i T a    th  bà đã được tiếp cậ  chứ g cứ  c c ch  ký 

và dấu v   tay tr  g c c giấy mượ  ti    à của bà  V  gia đ  h có h à  c  h khó khă   

bà đã  ớ  tuổi  chồ g bà hiệ   ay đa g bị bệ h  ê  kh  g có kh   ă g tr  ti   ch  bà 

Th một  ầ    à đ   ghị bà Th ch  bà tr  góp hà g th  g  à 2 000 000đ   

T i phiên tòa:  

Nguyê  đ   vẫ  gi   guyê  yêu cầu kh i kiệ   yêu cầu T a    buộc bà H ph i 

tr  ch  bà s  ti   158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g)  

bà kh  g đồ g ý ch  bà H tr  góp hà g th  g  

 ị đ   thừa  hậ  s  ti   c    ợ  guyê  đ    à 158 600 000đ (một trăm  ăm 

mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g)   ị đ    i  tr  góp hà g th  g v  kh  g có kh  

 ă g tr  một  ầ    

Ng ài c c tài  iệu  chứ g cứ được thu thập tr  g qu  tr  h gi i quyết v      c c 

đư  g s  kh  g bổ su g g  thêm  

Đ i diệ  Việ  Kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo  t  h    h  ư  g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  v  việc chấp hành pháp luật của Th m phán  Hội đồ g   t 
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   (HĐXX)  Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tr  g qu  tr  h gi i quyết v  

án từ khi th  lý ch  đế  trước thời điểm HĐXX  ghị    là đúng quy đị h của pháp 

luật. HĐXX th c hiệ  khai m c phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đ u đ m b   

đúng pháp luật. V  việc gi i quyết v    : Că  cứ các giấy mượ  ti    gày 27/8/2018, 

ngày 10/01/2019, ngày 20/3/2019, ngày 20/5/2019, nguyê  đ   bà Th yêu cầu bị đ   

bà H ph i tr  ch  bà tổ g s  ti   vay  à 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu 

s u trăm  gh   đồ g)  kh  g yêu cầu tí h  ãi suất   ị đ   bà H thừa  hậ  s  ti   c   

 ợ bà Th  à 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g)  ê  đ y 

 à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h  Bà H đ   ghị được tr  góp  hư g bà Th không 

đồ g ý     đó  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đ    à có că  cứ  ê  đ   ghị HĐXX 

chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đ     

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu chứ g cứ có tr  g hồ s  v     được xem xét t i 

phiê  t a và că  cứ và  kết qu  tra h t  g t i phiê  t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

[1] V  t  t  g:  

V  qua  hệ ph p  uật và th m quy   gi i quyết: X t thấy việc  guyê  đ   bà 

Nguyễ  Thị Như Th kh i kiệ  yêu cầu T a    buộc bị đ   bà Huỳ h Thị H ph i tr  

ti   đã vay nên đ y  à v     d   s  v  “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”  Mặt kh c  

bị đ   cư trú t i Ấp     ã y  huyệ  Phú  i    t  h    h  ư  g  ê  the  kh    3 Đi u 

26, điểm a kh    1 Đi u 35, điểm a kh    1 Đi u 39 của  ộ  uật T  t  g d   s  th  v  

   thuộc th m quy   gi i quyết của T a án nhân dân huyệ  Phú  i    t  h    h 

 ư  g. 

V  thời hiệu kh i kiệ : Că  cứ c c giấy mượ  ti   đ   gày 27/8/2018, ngày 

10/01/2019   gày 20/3/2019   gày 20/5/2019 có thỏa thuậ  thời h   tr   ợ the  từ g 

giấy mượ  ti    Tuy  hiê   bị đ   vi ph m cam kết tr   ợ  Ngày 25/7/2019, nguyên 

đ   bà Th  ộp đ   kh i kiệ  t i T a     Că  cứ c c Đi u 429  688 của  ộ  uật     s  

 ăm 2015 và Đi u 185 của  ộ  uật T  t  g d   s   à c   thời hiệu kh i kiệ  v      

 [2] V  yêu cầu tr  ti   g c của  guyê  đ  :  

Că  cứ các giấy mượ  ti   đ   gày 27/8/2018  ội du g bà H vay của bà Th s  

ti   120 000 000đ   gày 10/01/2019  ội dung bà H vay của bà Th s  ti   15 000 000đ  

 gày 20/3/2019  ội du g bà H vay của bà Th s  ti   14 000 000đ   gày 20/5/2019  ội 

dung bà H vay của bà Th s  ti   9 600 000đ   à Th thừa  hậ  ch  ký và dấu v   tay 

tr  g tất c  c c giấy mượ  ti   mà  guyê  đ   cu g cấp  à của bà và thừa  hậ  tổ g 

s  ti   vay là 158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g). Do 

đó đ y  à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h. Bà H vi ph m  ghĩa v  tr   ợ the  thời h   

được thỏa thuậ  tr  g c c giấy mượ  ti    ê  bà Th kh i kiệ  t i T a    yêu cầu buộc 

bà H ph i th c hiệ   ghĩa v  tr   ợ  Vì vậy   guyê  đ   yêu cầu bị đ   ph i tr  ch  

 guyê  đ   s  ti   158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g) 

 à có că  cứ để HĐXX chấp  hậ    ị đ   đ   ghị được tr  góp mỗi tháng là 

2 000 000đ  hư g  guyê  đ   kh  g đồ g ý    t đ y  à giai đ    thi hà h    d  đó 

HĐXX kh  g  em   t gi i quyết. 

[3] V  yêu cầu tr  ti    ãi: Că  cứ c c giấy mượ  ti   đ   gày 27/8/2018, ngày 

10/01/2019, ngày 20/3/2019, ngày 20/5/2019 và  ời khai của c c đư  g s  thừa  hậ  

việc bà Th cho bà H vay ti   có thỏa thuậ   ãi suất. Tuy nhiên, t i phiê  họp kiểm tra 

việc gia   ộp  tiếp cậ   c  g khai chứ g cứ,  guyê  đ   đã thay đổi một phầ  yêu cầu 

kh i kiệ   kh  g yêu cầu tí h  ãi  ê  HĐXX ghi  hậ  và kh  g  em   t v   ãi suất. 
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[4] Ý kiế  của đ i diệ  VKS đ   ghị chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  

đ    à có că  cứ  ê  HĐXX chấp  hậ   

 [5] V     phí:  ị đ   bà Huỳ h Thị H ph i chịu    phí d   s  s  th m là 

7 930 000đ (b y triệu chí  trăm ba mư i  gh   đồ g) do yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  

đ   được chấp  hậ   Tuy  hiê     t gia đ  h bà H  à hộ cậ   ghè   đồ g thời bà H 

thuộc diệ   gười ca  tuổi  bà H có đ   đ   ghị  em   t miễ   ộp ti      phí d   s  s  

th m  ê  the  điểm đ kh    1 Đi u 12 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 

30/12/2016 của Ủy ba  thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu  miễ   gi m  thu  

 ộp  qu    ý và s  d  g    phí và  ệ phí T a    thì bà H được miễ   ộp ti      phí 

d   s  s  th m   
 

 V  c c    trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và : 

- Kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 Đi u 35  điểm a kh    1 Đi u 39, các Đi u 

91, 92, 147, 185, 186, 264, 266  271  273 của  ộ  uật T  t  g d   s ; 

- Đi u 275  Đi u 463  kh    1  Đi u 466  kh    1 Đi u 470  Đi u 688  ộ  uật 

    s   ăm 2015; 

- Đi u 12, Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy 

ba  thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu    ý và s  

d  g    phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đ   bà Nguyễ  Thị Như Th đ i với 

bị đ   bà Huỳ h Thị H v  việc “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”. 

2   uộc bà Huỳ h Thị H có  ghĩa v  tr  ch  bà Nguyễ  Thị Như Th s  ti   

158 600 000đ (một trăm  ăm mư i t m triệu s u trăm  gh   đồ g)  ghi  hậ  s  t  

nguyệ  của bà H kh  g yêu cầu tí h  ãi suất. 

3. V   n phí d   s  s  th m: 

Bà Huỳ h Thị H được miễ   ộp ti      phí d   s  s  th m  

Tr    i ch  bà Nguyễ  Thị Như Th s  ti   3 965 000đ (ba triệu chí  trăm s u 

mư i  ăm  gh   đồ g) t m ứ g    phí đã  ộp the   iê   ai thu ti   t m ứ g    phí s  

AA/2016/00264573 ngày 25/7/2019 của Chi c c Thi hà h    d   s  huyệ  Phú  i    

t  h    h  ư  g   

4. V  quy   kh  g c  : Nguyê  đ  , bị đ   được quy   kh  g c   b      

tr  g thời h   15  gày kể từ  gày tuyê      

5. Kể từ  gày b       quyết đị h có hiệu   c ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp 

c  qua  thi hà h    có quy   chủ độ g ra quyết đị h thi hà h   ) h ặc kể từ  gày có 

đ   yêu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c kh    ti   ph i tr  

ch   gười được thi hà h   ) ch  đế  khi thi hà h       g  bê  ph i thi hà h c   ph i 

chịu kh    ti    ãi của s  ti   c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất the  quy đị h t i 

kh    2 Đi u 468  ộ  uật     s   

Trườ g hợp b      được thi hà h the  quy đị h t i Đi u 2 Luật thi hà h    dân 

s  th   gười thi hà h    d   s    gười ph i thi hà h    d   s  có quy   thỏa thuậ  thi 
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hà h     quy   yêu cầu thi hà h     t   guyệ  thi hà h    h ặc bị cưỡ g chế thi hà h 

   the  quy đị h t i c c Đi u 6 7 và 9 Luật Thi hà h    d   s   thời hiệu thi hà h    

được th c hiệ  the  quy đị h t i Đi u 30 Luật Thi hà h    d   s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAN  t  h    h  ư  g;                                   

- VKSN  huyệ  Phú  i  ; 

- Chi c c THA S huyệ  Phú  i   

- Đư  g s ; 

- Lưu hồ s   vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ   HÁN -      Ọ     Ê      

 

 

(Đã   ) 

 

 

 ũ   ị   a g 

 

 


